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	Tiêu chí
	Số TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…
	Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiện
	Ghi chú

	Tiêu chuẩn 1
	1
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3

	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	1
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	


Ghi chú: Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4; Có thể bổ sung cột Vị trí cụ thể (đường dẫn) của minh chứng đặt trong hồ sơ lưu trữ của nhà trường vào Bảng danh mục minh chứng.
	
 Tiêu chí 1.1
	Đ
	Đ
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2
	C
	C
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.3
	Đ
	C
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.4
	Đ
	Đ
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn n
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí n.1
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	37
	92,50
	33
	82,50
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QT_003_BĐCLGD_BM10. B?ng danh m?c minh ch?ng  

 

Tiêu chí 

S? 

TT 

Mã minh 

ch?ng 

Tên minh 

ch?ng 

S?, ngày ban 

hành, ho?c th?i 

đi?m kh?o sát, 

đi?u tra, ph?ng 

v?n, quan 

sát,… 

Nơi ban 

hành ho?c 

nhóm, cá 

nhân th?c 

hi?n 

Ghi 

chú 

Tiêu chu?n 

1 

1      

Tiêu chí 1.1 1      

2      

...      

Tiêu chí 1.2 1      

2      

...      

Tiêu chí 1.3 

 

1      

2      

...      

... ...      

Tiêu chu?n 

2 

...      

Tiêu chí 2.1 1      

2      

...      

Tiêu chí 2.2 1      

2      

...      

… ...      

Tiêu chu?n 

3 

1      

Tiêu chí 3.1 1      

2      

...      

Tiêu chí 3.2 1      

2      

...      

… ...      

… ...      

Ghi chú: L?p b?ng theo chi?u ngang c?a kh? gi?y A4; Có th? b? sung c?t V? trí 

c? th? (đư?ng d?n) c?a minh ch?ng đ?t trong h? sơ lưu tr? c?a nhà trư?ng vào B?ng 

danh m?c minh ch?ng. 

